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Biến tần Schneider Electric
ATV320U22N4C
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU Nhận diện

IVN-5F43FB5308E31BC5 Biến tần Schneider Electric Altivar Machine ATV320U22N4C

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu Giá trị Đơn vị Phạm vi / điều kiện

Mã hãng ATV320U22N4C - Không nhầm đuôi N4B

Dòng sản phẩm Altivar Machine ATV320 - Schneider Electric

Công suất động cơ công bố 2,2 kW Đối chiếu điều kiện chọn tải trong hướng
dẫn

Nguồn vào 380-500 V AC Ba pha

Số pha nguồn 3 pha Nguồn vào

Kiểu kết cấu Compact - Phiên bản C

Kích thước rộng × cao ×
sâu

140 × 184 × 158 mm Datasheet Schneider 13/04/2023

Khối lượng tịnh 2,1 kg Datasheet Schneider 2023

Nhiệt độ vận hành không
giảm định mức

-10 đến 50 °C Theo điều kiện lắp của hãng

Nhiệt độ lưu kho -25 đến 70 °C Datasheet Schneider 2023

Dòng ra liên tục tham
chiếu

5,5 A Tại 4 kHz, heavy duty; datasheet
24/06/2019

Tần số nguồn 50-60 Hz Không phải tần số đầu ra

Nguồn: Schneider Electric - ATV320U22N4C, trang sản phẩm

Nguồn: Schneider Electric - datasheet 13/04/2023, bản lưu Mouser
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3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn
Chọn biến tần cùng dữ liệu nhãn động cơ, dòng định mức, yêu cầu mô men và nguồn điện. Việc cài đặt
và kiểm tra an toàn thuộc quy trình chạy thử của máy.

KÍCH THƯỚC ATV320U22N4C (mm)

Rộng 140

Cao 184

Sâu 158

Datasheet Schneider 13/04/2023; đối chiếu cả không gian làm mát.

Nguồn: Schneider Electric - datasheet 13/04/2023, bản lưu Mouser

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố Yêu cầu / cách áp dụng

Vật liệu / hóa học Thiết bị điện tử lắp ráp; dữ liệu môi trường và vật liệu theo hồ sơ hãng, không dùng thành
phần hóa học của một kim loại thay cho thiết bị.

Lắp đặt Chừa không gian làm mát và đấu nối theo hướng dẫn đúng dòng ATV320.

An toàn Cắt nguồn và chờ/xác minh xả điện DC bus theo tài liệu hãng trước khi thao tác.

Chạy thử Nhập đúng dữ liệu motor; kiểm tra chiều quay, bảo vệ và chức năng dừng theo đánh giá
máy.

Nguồn: Schneider Electric - datasheet 13/04/2023, bản lưu Mouser

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả
kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.
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